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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HOÀN KIẾM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
--------------------- 

Bản án số: 200/2021/HS-ST 

Ngày 30/9/2021 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
__________________ 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thi ̣ Thanh Biǹh 

Các Hội thẩm nhân dân:          1. Bà Ngô Nguyêṭ Anh 

                                                 2. Ông Nguyêñ Văn Kiǹh 

- Thư ký phiên tòa:                      Bà Nguyêñ Thi ̣ Như Hoa  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên tòa:                                    

Ông Quách Tiến Dũng - Kiểm sát viên.  
 

Ngày 30/9/2021 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố 

Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 186/2021/TLST-

HS ngày 13/8/2021 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Lê Xuân V; sinh năm 1988; nơi cư trú: phường Thịnh Liệt, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: kinh; tôn giáo: Không; nghề 

nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 10/12; ho ̣ tên cha: Lê Xuân H; sinh 

năm: 1966; ho ̣tên me:̣ Hà Thi ̣ Hồng T; sinh năm 1969 

Tiền án, tiền sự: 03 Tiền án 

- Taị bản án số 261/2007/HSST ngày 21/6/2007, Tòa án nhân dân quận 

Đống Đa xử phạt 20 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản – Án tích đã xóa. 

- Taị bản án số 547/2009/HSST ngày 30/9/2009, Tòa án nhân dân quận 

Hoàng Mai xử phạt 20 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản – Án tích đã xóa. 

- Taị bản án số 379/2011/HSST ngày 23/8/2011, Tòa án nhân dân quận 

Đống Đa xử phạt 07 năm 06 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép tài sản. – Án tích 

đã xóa. 

Tạm giữ: 23/4/2021 - Tạm giam: 29/4/2021 - Số giam: 2629A2/17A(21) 

Hiện bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 – Công an TP.Hà Nội 

                                                          (có măṭ) 

        Người bi ̣ haị: Chi ̣ Đậu Thị H; sinh năm: 1997; trú tại: phường Khương 

Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

(vắng măṭ) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 23/4/2021, tổ công tác Công an phường Hàng 

Bông đang làm nhiệm vụ trên địa bàn phát hiện Lê Xuân V điều khiển xe máy 

BKS: 30L5 - 1376 trên đường Hàng Bông có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành 

theo dõi. Khi đến khu vực số 75 Đường Thành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, V điều 

khiển xe áp sát bên trái xe máy của chị Đậu Thị H (Sinh năm: 1997; Trú tại: 

phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đi xe máy cùng chiều theo 

hướng về chợ Hàng Da và dùng tay giật chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 

Promax của chị H trong túi áo khoác rồi phóng xe bỏ chạy. Tổ công tác liên tục 

truy đuổi V qua các tuyến phố đến 94E Trần Hưng Đạo thì V bị tổ công tác bắt 

giữ đưa về trụ sở Công an phường Hàng Bông để giải quyết. 

Tạm giữ của V: 01 áo phông cộc tay màu xanh da trời; 01 quần dài màu 

xanh; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu xanh, ốp lưng màu 

trắng kèm sim; 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng đen BKS: 30L5 – 

1376, số khung: 466766, số máy: 2219613.  

Thu giữ của chị Mai Thị B (Sinh năm: 1981; Trú tại: Bồ Đề, quận Long 

Biên, Hà Nội): 01 đĩa DVD lưu trữ 01 đoạn video clip ghi lại hình ảnh lực lượng 

Công an cùng quần chúng nhân dân bắt đối tượng cướp giật tài sản tại trước số 

94 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

Tại bản kết luận định giá tài sản số 94/KL-HĐĐGTS ngày 26/4/2021 của 

Hội đồng định giá thường xuyên để định giá tài sản trong tố tụng hình sự - 

UBND quận Hoàn Kiếm kết luận: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 

Promax màu xanh 64GB đã qua sử dụng có trị giá 17.000.000 đồng  

Tại cơ quan điều tra, Lê Xuân V khai: Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 

23/4/2021, V điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng đen BKS: 

30L5 – 1376 đi quanh khu vực Hàng Bông – Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội để tìm ai có sơ hở thì thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Khi đi qua ngã tư 

Hàng Bông – Đường Thành, V thấy chị H đi xe máy nhãn hiệu Honda SH Mode 

màu đỏ dừng đèn đỏ, bên trong túi áo khoác bên trái của chị H có 01 chiếc điện 

thoại di động. V đi theo chị H đến phố Đường Thành thì điều khiển xe áp sát phía 

bên trái xe chị H rồi dùng tay phải giật chiếc điện thoại trong túi áo chị H. Sau 

khi giật được chiếc điện thoại V cầm bằng tay phải rồi điều khiển xe bỏ chạy vào 

phố Hàng Da. Khi đi đến phố Trần Hưng Đạo thì bị tổ công tác bắt giữ cùng tang 

vật như đã nêu trên. Chiếc xe máy thu giữ của V, V mượn của bà Hà Thị Hồng T 

(Sinh năm: 1969; Trú tại: phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội; Mẹ của V), bà 

T không biết, không liên quan đến hành vi cướp giật tài sản của V. Bộ quần áo bị 

thu giữ là bộ quần áo của V mặc khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản. 
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Chị Đậu Thị H khai: Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 23/4/2021, chị H điều 

khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH Mode màu đỏ BKS: 37F2 - 62979 đi qua khu 

vực phố Đường Thành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (hướng ra chợ Hàng Da), chị H 

để 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu xanh, ốp màu trắng 

trong túi áo khoác bên trái. Khi đi đến khu vực trước cửa 75 Đường Thành, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội thì chị H bị V giật mất điện thoại. Ngay khi bị giật điện 

thoại, chị H hô hoán bị cướp, thấy Công an và người dân đuổi theo truy bắt đối 

tượng. Sau đó, chị H được Công an phường Hàng Bông thông báo đã bắt được 

đối tượng cướp giật tài sản của chị H. Cơ quan điều tra đã trao trả cho chị H 

chiếc điện thoại, chị H đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì khác. 

Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng đen BKS: 30L5 – 

1376, số khung: 466766, số máy: 2219613, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác 

minh có đăng ký chủ sở hữu là chị Nguyễn Thị T; Ngày 25/3/2021, bà Hà Thị 

Hồng T mua lại chiếc xe máy trên từ ông Lê Đình C (Trú tại: Tả Thanh Oai, 

Thanh Trì, Hà Nội) – Có giấy tờ mua bán (BL 144); Bà T cung cấp 01 giấy đăng 

ký xe mang tên Nguyễn Thị T. Tra cứu dữ liệu xe tang vật không có dữ liệu chiếc 

xe máy trên; Bà T không biết, không liên quan đến hành vi cướp giật tài sản của 

V. Ngày 21/7/2021, Cơ quan điều tra trả chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave 

màu trắng đen BKS: 30L5 – 1376, số khung: 466766, số máy: 2219613 cho bà 

Hà Thị Hồng T, bà T đã nhận lại xe và không có ý kiến gì. 

Tại bản cáo trạng số 185/CT-VKS ngày 04/8/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân quận Hoàn Kiếm truy tố Lê Xuân V về tôị "Cướp giật tài sản" theo điểm d 

khoản 2 Điều 171 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà: 

Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt. 

Người bi ̣ haị đã nhâṇ laị tài sản không có yêu cầu bồi thường gì khác về dân 

sư ̣và vắng măṭ taị phiên tòa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm giữ nguyên quan điểm 

truy tố và đề nghị: 

 - Áp dụng điểm d, khoản 2 Điều 171 Bộ luật hình sự; Điều 51 khoản 1 

điểm s; Điều 38 BLHS; đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo Lê Xuân V mức án 

từ 05 năm đến 05 năm 06 tháng tù giam. 

           - Về phần dân sự: Bi ̣ haị đã nhâṇ laị tài sản và không có yêu cầu bồi 

thường gì khác.                              

           - Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bô ̣luâṭ Hình sư,̣ Điều 106 Bô ̣luâṭ 

tố tuṇg Hình sư.̣  

Tic̣h thu tiêu hủy: 
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+01 (môṭ) áo phông cộc tay màu xanh da trời, đã cũ.  

+01 (môṭ) quần dài màu xanh nhaṭ, đã cũ. 

(Theo biên bản giao nhâṇ tang vâṭ, vâṭ chứng ngày 23/9/2021 taị Chi cuc̣ 

Thi hành án dân sư ̣quâṇ Hoàn Kiếm, Hà Nôị) 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

   

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra - Công an quận 

Hoàn Kiếm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên toà, bị cáo Lê Xuân V đã khai nhận hành vi như nội dung cáo 

trạng truy tố. Xét lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, 

phù hợp với lời khai của người bị hại và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ 

vụ án. Từ đó có đủ cơ sở kết luận:    

Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 23/4/2021, Lê Xuân V đã có hành vi sử dụng 

xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng đen BKS: 30L5 – 1376 (dùng thủ đoạn 

nguy hiểm) áp sát xe máy của chị Đậu Thị H đang đi phía trước cùng chiều cướp 

giật của chị H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax trị giá 

17.000.000 đồng tại khu vực số 75 Đường Thành, phường Hàng Bông, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội thì bị phát hiện bắt giữ cùng tang vật. 

Hành vi của bị cáo Lê Xuân V đã phạm vào tội “Cướp giật tài sản” được 

quy định tại điểm d khoản 2 Điều 171 Bộ luật hình sự. Bản cáo trạng của Viện 

kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm truy tố bị cáo về tội danh và điều luật như 

trên là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở 

hữu tài sản của người khác, xâm phạm trật tự xã hội; nhân thân bị cáo đã bị xử lý 

hình sự về nhóm tôị xâm phaṃ sở hữu nhưng không lấy đó làm bài học, tiếp tục 

đi vào con đường phạm tội. Do đó cần phải xử phạt bị cáo một hình phạt tù 

nghiêm khắc cách ly với xã hội một thời gian nhằm răn đe, giáo dục và phòng 

ngừa chung. 
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[3] Về tình tiết tăng nặng: Không  

          [4] Về tình tiết giảm nhẹ: Xét thấy, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo đã có thái độ khai báo thành khẩn; là tình tiết để xem xét giảm nhẹ một phần 

hình phạt cho bị cáo.  

          Tiền án tiền sư:̣ Bi ̣ cáo có 03 tiền án: 

- Taị bản án số 261/2007/HSST ngày 21/6/2007, Tòa án nhân dân quận 

Đống Đa xử phạt 20 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản – Án tích đã xóa. 

- Taị bản án số 547/2009/HSST ngày 30/9/2009, Tòa án nhân dân quận 

Hoàng Mai xử phạt 20 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản – Án tích đã xóa. 

- Taị bản án số 379/2011/HSST ngày 23/8/2011, Tòa án nhân dân quận 

Đống Đa xử phạt 07 năm 06 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép tài sản. – Án tích 

đã xóa. 

Như vâỵ, bị cáo đã được các cơ quan pháp luật giáo dục xử lý nhiều lần 

nhưng vẫn không chịu tu sửa, vẫn tiếp tục phạm tội. Hành vi phaṃ tôị lần này 

của bi ̣ cáo bi ̣ Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm truy tố theo điểm d 

khoản 2 điều 171 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy 

nhiên, trị giá tài sản trộm cắp không lớn, bị hại đã nhận lại tài sản và không có 

yêu cầu bồi thường gì khác về phần dân sự đối với các bị cáo.  

 [5] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại là chi ̣ Đâụ Thi ̣ H đã nhâṇ laị tài 

sản và không có yêu cầu bồi thường về gì khác nên không xét.  

 [6] Về xử lý vật chứng:  

Tic̣h thu tiêu hủy: 

+01 (môṭ) áo phông cộc tay màu xanh da trời, đã cũ.  

+01 (môṭ) quần dài màu xanh nhaṭ, đã cũ. 

(Theo biên bản giao nhâṇ tang vâṭ, vâṭ chứng ngày 23/9/2021 taị Chi cuc̣ 

Thi hành án dân sư ̣quâṇ Hoàn Kiếm, Hà Nôị) 

 [7] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định; 

Vì các lẽ trên!   

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Tuyên bố bị cáo Lê Xuân V phạm tội “Cướp giật tài sản”; 

2. Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 171 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1, 

Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự; 

 Xử phạt bị cáo Lê Xuân V 42 (Bốn mươi hai) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày 23/4/2021. 
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3. Về xử lý vật chứng: Áp duṇg Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều 

47 Bộ luật Hình sự; 

Tic̣h thu tiêu hủy: 

+01 (môṭ) áo phông cộc tay màu xanh da trời, đã cũ.  

+01 (môṭ) quần dài màu xanh nhaṭ, đã cũ. 

(Theo biên bản giao nhâṇ tang vâṭ, vâṭ chứng ngày 23/9/2021 taị Chi cuc̣ 

Thi hành án dân sư ̣quâṇ Hoàn Kiếm, Hà Nôị) 

4.Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại là chi ̣ Đâụ Thi ̣ H đã nhâṇ laị tài sản 

và không có yêu cầu bồi thường về gì khác nên không xét.  

5. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Lê Xuân V phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

6. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.                  

Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết tại chính quyền nơi 

cư trú.  

 
*Nơi nhận: 

- TAND TP Hà Nội; 

- VKSND quận Hoàn Kiếm; 

- Công an quận Hoàn Kiếm; 

- Chi cục THADS quận Hoàn Kiếm; 

- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Lưu HSVA; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

       Lê Thị Thanh Biǹh 
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